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Họ, tên học sinh: …………………………….………………. Số báo danh: …………..      
I. Phần trả lời trắc nghiệm: (Đánh dấu X vào ô đáp án lựa chọn)
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II. Phần câu hỏi trắc nghiệm (7,0 điểm): (Chọn một đáp án đúng và đủ nhất)
Câu 1. Nguyên nhân cơ bản khiến thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là
    A.  do triều Nguyễn “cấm đạo” và giết hại giáo sĩ người Pháp.      
    B.  vì Việt Nam là nước có vị trí chiến lược quan trọng và giàu có về tài nguyên.             
    C.  do triều Nguyễn cấm các thương nhân người Pháp vào Việt Nam buôn bán.                           
    D.  vì triều Nguyễn không thực hiện Hiệp ước Vécxai đã kí với Pháp.
Câu 2. Đâu không phải là nguyên nhân thực dân Pháp đánh Gia Định sau khi thất bại ở Đà Nẵng ?
    A.  Gia Định là vựa lúa lớn và có vị trí chiến lược quan trọng.     
    B.  Giao thông đường thủy ở đây rất thuận lợi.     
    C.  Từ Gia Định có thể đánh sang Cam-pu-chia một cách dễ dàng.                  
    D.  Ở Gia Định có đội ngũ giáo dân đông đảo, làm nội ứng cho Pháp.                                    
Câu 3. Ai đã chống lệnh triều đình, phất cao lá cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp sau Hiệp ước 1862 ?
    A.  Trương Định.                                        

B.  Nguyễn Trung Trực.             
    C.  Nguyễn Hữu Huân.                               
D.  Nguyễn Tri Phương.
Câu 4. Khi bị giặc bắt đưa đi hành hình, ai đã khảng khái nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” ?

    A.  Nguyễn Trung Trực.                                      
B.  Trương Định.          

    C.  Nguyễn Hữu Huân.                                       
D.  Nguyễn Tri Phương.
Câu 5. Sau khi triều Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874), thái độ của nhân dân Bắc Kì như thế nào ?
    A.  Buông xuôi, không đấu tranh chống thực dân Pháp nữa.       
    B.  Bất bình với triều đình và “quyết đánh cả triều lẫn Tây”.        
    C.  Đồng tình với hành động của triều Nguyễn.      
    D.  Phấn khởi trước việc làm của triều đình vì nhờ đó mà quân Pháp rút khỏi Bắc Kì.

Câu 6. Ai là Tổng đốc thành Hà Nội khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần thứ nhất ?
    A.  Phạm Văn Nghị.   B.  Nguyễn Tri Phương.   C.  Hoàng Diệu.   D.  Hoàng Tá Viêm.
Câu 7. Tại trận Cầu Giấy lần hai (1883), viên Tổng chỉ huy quân Pháp nào bị tiêu diệt ?
    A.  Đuy-puy.              B.  Gác-ni-ê.                     C.  Ri-vi-e.            D.  Hácmăng.
Câu 8. Với hai bản hiệp ước 1883 và 1884, Việt Nam đã trở thành một nước
    A.  phong kiến độc lập, có chủ quyền.                   
B.  thuộc địa hoàn toàn.      
    C.  nửa thuộc địa, nửa phong kiến.                        
D.  thuộc địa, nửa phong kiến.
Câu 9. Dựa trên cơ sở nào mà phái chủ chiến tổ chức phản công quân Pháp và phát động phong trào Cần vương ?
    A.  Thực dân Pháp đang gặp phải những khó khăn. 
    B.  Sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh.
    C.  Sự ủng hộ của nhân dân và quan lại chủ chiến trong cả nước.
    D.  Sự đồng tình, nhất trí trong hoàng tộc nhà Nguyễn.
Câu 10. Phong trào Cần vương mang tính chất là
    A.  một cuộc cách mạng tư sản.                     
    B.  một cuộc cải cách – duy tân đất nước.        
    C.  một phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân.          
    D.  một phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.
Câu 11. Khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo ?
    A.  Phan Đình Phùng.                                    
B.  Hoàng Hoa Thám.  

    C.  Nguyễn Thiện Thuật.                               
D.  Đinh Công Tráng.
Câu 12. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) mang tính chất là
    A.  một phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.    
   

    B.  một cuộc cải cách – duy tân đất nước.
 

    C.  một cuộc cách mạng tư sản.         

    D.  một phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân.
Câu 13. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong hoàn cảnh nào ?
    A.  Pháp đang lâm vào khủng hoảng kinh tế.                                        

    B.  Phong trào Cần vương đang phát triển mạnh.             

    C.  Sau khi triều đình Huế đầu hàng.                                          

    D.  Pháp đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.
Câu 14. Đâu không phải là nội dung khai thác về kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm 1897 – 1914 ?
    A.  Cướp đoạt ruộng đất của nông dân để lập đồn điền.                                        

    B.  Tập trung vào khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm, ...).             

    C.  Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.                                          

    D.  Xây dựng hệ thống giao thông và cơ sở công nghiệp nhẹ.
Câu 15. Tác động tích cực của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là
    A.  tài nguyên thiên nhiên được khai thác nhiều hơn.                                        

    B.  phương thức sản xuất TBCN từng bước du nhập vào Việt Nam.             

    C.  kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện.                                          

    D.  nhiều trung tâm công nghiệp mọc lên, bộ mặt đất nước thay đổi.
Câu 16. Đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện những lực lượng xã hội mới nào ?
    A.  Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.                    B.  Tư sản, địa chủ, công nhân.             

    C.  Địa chủ, nông dân, công nhân.                    D.  Tư sản, tiểu tư sản, địa chủ.
Câu 17. Công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX chủ yếu có nguồn gốc từ
    A.  nông dân bị mất ruộng đất.                         B.  thợ thủ công bị mất tư liệu sản xuất.             

    C.  địa chủ bị phá sản.                                       D.  viên chức bị thất nghiệp.
Câu 18. Mâu thuẫn chủ yếu, cần giải quyết trước trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là
    A.  mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.                                        

    B.  mâu thuẫn giữa thực dân Pháp với toàn thể dân tộc Việt Nam yêu nước.             

    C.  mâu thuẫn giữa địa chủ với nông dân.                                          

    D.  mâu thuẫn giữa tư bản Pháp với công nhân Việt Nam.
Câu 19. Tính chất của nền kinh tế - xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
    A.  nền kinh tế - xã hội phong kiến.                             B.  nền kinh tế - xã hội tư bản.             

    C.  nền kinh tế - xã hội thuộc địa, nửa phong kiến.     D.  nền kinh tế - xã hội thuộc địa.
Câu 20. Điểm nổi bật nhất của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
    A.  xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản.                                        

    B.  phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp diễn ra mạnh mẽ.             

    C.  xuất hiện khuynh hướng cứu nước cách mạng vô sản.                                          

    D.  phong trào yêu nước đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.
Câu 21. Nhân vật nào đại diện cho xu hướng dùng bạo động vũ trang để chống thực dân Pháp ở đầu thế kỉ XX ?
    A.  Phan Châu Trinh.                                        
B.  Phan Bội Châu.             

    C.  Lương Văn Can.                                          
D.  Huỳnh Thúc Kháng.
Câu 22. Phong trào Đông du đã đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học tập ?
    A.  Nước Pháp.       B.  Nước Nga.       C.  Nước Trung Quốc.       D.  Nước Nhật Bản.
Câu 23. Đâu là hạn chế lớn nhất trong con đường cứu nước của Phan Châu Trinh ?
    A.  Dựa vào thực dân Pháp để chống phong kiến.                                        

    B.  Đấu tranh bằng con đường cải cách, ôn hòa.             

    C.  Không thấy được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội là mâu thuẫn dân tộc.                                          

    D.  Không liên kết với các phong trào đấu tranh khác.
Câu 24. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) nổ ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của
    A.  phong trào Duy tân.            B.  những hoạt động của trường Đông Kinh nghĩa thục.

    C.  phong trào Đông du.           D.  những hoạt động của Hội Duy tân.
Câu 25. Đối tượng chính để thực dân Pháp bắt lính trong những năm 1914 – 1918 là
    A.  công nhân.         B.  nông dân.        C.  tiểu tư sản – trí thức.        D.  tư sản, địa chủ.
Câu 26. Đâu là hình thức đấu tranh của công nhân trong những năm 1914 – 1918 ?
    A.  Đấu tranh kinh tế (đòi tăng lương, giảm giờ làm, ...).          B.  Đấu tranh chính trị.             

    C.  Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động vũ trang.                D.  Đấu tranh vũ trang.
Câu 27. Nguyễn Tất Thành có nguồn gốc xuất thân từ
    A.  gia đình công nhân.                                       
 B.  gia đình dân nghèo thành thị.             

    C.  gia đình nông dân.                                         
 D.  gia đình trí thức yêu nước.
Câu 28. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, để bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước, tư sản và tiểu tư sản đã
    A.  liên minh với công nhân, nông dân cùng chống Pháp.                                        

    B.  bất hợp tác, không đóng các loại thuế cho Pháp.             

    C.  lập cơ quan ngôn luận riêng (như báo Diễn đàn bản xứ, Đại Việt, ...).                                          

    D.  đấu tranh bằng cách không có phản ứng gì.
III. Phần tự luận (3,0 điểm):  Nêu hoạt động cứu nước tiêu biểu của Phan Bội Châu trong những năm đầu thế kỉ XX. So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh (về khuynh hướng cứu nước và phương pháp đấu tranh).
Phần trả lời tự luận
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Họ, tên học sinh: …………………………….………………. Số báo danh: …………..      

I. Phần trả lời trắc nghiệm: (Đánh dấu X vào ô đáp án lựa chọn)
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II. Phần câu hỏi trắc nghiệm (7,0 điểm): (Chọn một đáp án đúng và đủ nhất)
Câu 1. Đối tượng chính để thực dân Pháp bắt lính trong những năm 1914 – 1918 là
    A.  công nhân.         B.  nông dân.        C.  tiểu tư sản – trí thức.        D.  tư sản, địa chủ.
Câu 2. Đâu là hình thức đấu tranh của công nhân trong những năm 1914 – 1918 ?
    A.  Đấu tranh kinh tế (đòi tăng lương, giảm giờ làm, ...).          B.  Đấu tranh chính trị.             

    C.  Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động vũ trang.                D.  Đấu tranh vũ trang.
Câu 3. Nguyễn Tất Thành có nguồn gốc xuất thân từ
    A.  gia đình công nhân.                                       
 B.  gia đình dân nghèo thành thị.             

    C.  gia đình nông dân.                                         
 D.  gia đình trí thức yêu nước.
Câu 4. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, để bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước, tư sản và tiểu tư sản đã
    A.  liên minh với công nhân, nông dân cùng chống Pháp.                                        

    B.  bất hợp tác, không đóng các loại thuế cho Pháp.             

    C.  lập cơ quan ngôn luận riêng (như báo Diễn đàn bản xứ, Đại Việt, ...).                                          

    D.  đấu tranh bằng cách không có phản ứng gì.
Câu 5. Điểm nổi bật nhất của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
    A.  xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản.                                        

    B.  phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp diễn ra mạnh mẽ.             

    C.  xuất hiện khuynh hướng cứu nước cách mạng vô sản.                                          

    D.  phong trào yêu nước đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.
Câu 6. Nhân vật nào đại diện cho xu hướng dùng bạo động vũ trang để chống thực dân Pháp ở đầu thế kỉ XX ?
    A.  Phan Châu Trinh.                                        
B.  Phan Bội Châu.             

    C.  Lương Văn Can.                                          
D.  Huỳnh Thúc Kháng.
Câu 7. Phong trào Đông du đã đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học tập ?
    A.  Nước Pháp.       B.  Nước Nga.       C.  Nước Trung Quốc.       D.  Nước Nhật Bản.
Câu 8. Đâu là hạn chế lớn nhất trong con đường cứu nước của Phan Châu Trinh ?
    A.  Dựa vào thực dân Pháp để chống phong kiến.                                        

    B.  Đấu tranh bằng con đường cải cách, ôn hòa.             

    C.  Không thấy được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội là mâu thuẫn dân tộc.                                          

    D.  Không liên kết với các phong trào đấu tranh khác.
Câu 9. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) nổ ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của
    A.  phong trào Duy tân.            B.  những hoạt động của trường Đông Kinh nghĩa thục.

    C.  phong trào Đông du.           D.  những hoạt động của Hội Duy tân.
Câu 10. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong hoàn cảnh nào ?
    A.  Pháp đang lâm vào khủng hoảng kinh tế.                                        

    B.  Phong trào Cần vương đang phát triển mạnh.             

    C.  Sau khi triều đình Huế đầu hàng.                                          

    D.  Pháp đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.
Câu 11. Đâu không phải là nội dung khai thác về kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm 1897 – 1914 ?
    A.  Cướp đoạt ruộng đất của nông dân để lập đồn điền.                                        

    B.  Tập trung vào khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm, ...).             

    C.  Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.                                          

    D.  Xây dựng hệ thống giao thông và cơ sở công nghiệp nhẹ.
Câu 12. Tác động tích cực của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là
    A.  tài nguyên thiên nhiên được khai thác nhiều hơn.                                        

    B.  phương thức sản xuất TBCN từng bước du nhập vào Việt Nam.             

    C.  kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện.                                          

    D.  nhiều trung tâm công nghiệp mọc lên, bộ mặt đất nước thay đổi.
Câu 13. Đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện những lực lượng xã hội mới nào ?
    A.  Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.                    B.  Tư sản, địa chủ, công nhân.             

    C.  Địa chủ, nông dân, công nhân.                    D.  Tư sản, tiểu tư sản, địa chủ.
Câu 14. Công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX chủ yếu có nguồn gốc từ
    A.  nông dân bị mất ruộng đất.                         B.  thợ thủ công bị mất tư liệu sản xuất.             

    C.  địa chủ bị phá sản.                                       D.  viên chức bị thất nghiệp.
Câu 15. Mâu thuẫn chủ yếu, cần giải quyết trước trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là
    A.  mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.                                        

    B.  mâu thuẫn giữa thực dân Pháp với toàn thể dân tộc Việt Nam yêu nước.             

    C.  mâu thuẫn giữa địa chủ với nông dân.                                          

    D.  mâu thuẫn giữa tư bản Pháp với công nhân Việt Nam.
Câu 16. Tính chất của nền kinh tế - xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
    A.  nền kinh tế - xã hội phong kiến.                             B.  nền kinh tế - xã hội tư bản.             

    C.  nền kinh tế - xã hội thuộc địa, nửa phong kiến.     D.  nền kinh tế - xã hội thuộc địa.
Câu 17. Dựa trên cơ sở nào mà phái chủ chiến tổ chức phản công quân Pháp và phát động phong trào Cần vương ?
    A.  Thực dân Pháp đang gặp phải những khó khăn. 
    B.  Sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh.
    C.  Sự ủng hộ của nhân dân và quan lại chủ chiến trong cả nước.
    D.  Sự đồng tình, nhất trí trong hoàng tộc nhà Nguyễn.
Câu 18. Phong trào Cần vương mang tính chất là
    A.  một cuộc cách mạng tư sản.                     

    B.  một cuộc cải cách – duy tân đất nước.        

    C.  một phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân.  
    D.  một phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.
Câu 19. Khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo ?
    A.  Phan Đình Phùng.                                    
B.  Hoàng Hoa Thám.  

    C.  Nguyễn Thiện Thuật.                               
D.  Đinh Công Tráng.
Câu 20. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) mang tính chất là
    A.  một phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.    
   

    B.  một cuộc cải cách – duy tân đất nước.
 

    C.  một cuộc cách mạng tư sản.         

    D.  một phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân.
Câu 21. Sau khi triều Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874), thái độ của nhân dân Bắc Kì như thế nào ?
    A.  Buông xuôi, không đấu tranh chống thực dân Pháp nữa.       
    B.  Bất bình với triều đình và “quyết đánh cả triều lẫn Tây”.        
    C.  Đồng tình với hành động của triều Nguyễn.      
    D.  Phấn khởi trước việc làm của triều đình vì nhờ đó mà quân Pháp rút khỏi Bắc Kì.

Câu 22. Ai là Tổng đốc thành Hà Nội khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần thứ nhất ?

    A.  Phạm Văn Nghị.   B.  Nguyễn Tri Phương.   C.  Hoàng Diệu.   D.  Hoàng Tá Viêm.
Câu 23. Tại trận Cầu Giấy lần hai (1883), viên Tổng chỉ huy quân Pháp nào bị tiêu diệt ?
    A.  Đuy-puy.              B.  Gác-ni-ê.                     C.  Ri-vi-e.            D.  Hácmăng.
Câu 24. Với hai bản hiệp ước 1883 và 1884, Việt Nam đã trở thành một nước
    A.  phong kiến độc lập, có chủ quyền.                   
B.  thuộc địa hoàn toàn.      

    C.  nửa thuộc địa, nửa phong kiến.                        
D.  thuộc địa, nửa phong kiến.
Câu 25. Nguyên nhân cơ bản khiến thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là

    A.  do triều Nguyễn “cấm đạo” và giết hại giáo sĩ người Pháp.      
    B.  vì Việt Nam là nước có vị trí chiến lược quan trọng và giàu có về tài nguyên.             
    C.  do triều Nguyễn cấm các thương nhân người Pháp vào Việt Nam buôn bán.                           
    D.  vì triều Nguyễn không thực hiện Hiệp ước Vécxai đã kí với Pháp.
Câu 26. Đâu không phải là nguyên nhân thực dân Pháp đánh Gia Định sau khi thất bại ở Đà Nẵng ?
    A.  Gia Định là vựa lúa lớn và có vị trí chiến lược quan trọng.     
    B.  Giao thông đường thủy ở đây rất thuận lợi.     
    C.  Từ Gia Định có thể đánh sang Cam-pu-chia một cách dễ dàng.                  
    D.  Ở Gia Định có đội ngũ giáo dân đông đảo, làm nội ứng cho Pháp.                                    
Câu 27. Ai đã chống lệnh triều đình, phất cao lá cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp sau Hiệp ước 1862 ?
    A.  Trương Định.                                        

B.  Nguyễn Trung Trực.             
    C.  Nguyễn Hữu Huân.                               
D.  Nguyễn Tri Phương.
Câu 28. Khi bị giặc bắt đưa đi hành hình, ai đã khảng khái nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” ?

    A.  Nguyễn Trung Trực.                                      
B.  Trương Định.          

    C.  Nguyễn Hữu Huân.                                       
D.  Nguyễn Tri Phương.
III. Phần tự luận (3,0 điểm):  Nêu hoạt động cứu nước tiêu biểu của Phan Bội Châu trong những năm đầu thế kỉ XX. So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh (về khuynh hướng cứu nước và phương pháp đấu tranh).

Phần trả lời tự luận
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I. Phần trả lời trắc nghiệm: (Đánh dấu X vào ô đáp án lựa chọn)
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II. Phần câu hỏi trắc nghiệm (7,0 điểm): (Chọn một đáp án đúng và đủ nhất)
Câu 1. Dựa trên cơ sở nào mà phái chủ chiến tổ chức phản công quân Pháp và phát động phong trào Cần vương ?
    A.  Thực dân Pháp đang gặp phải những khó khăn. 
    B.  Sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh.
    C.  Sự ủng hộ của nhân dân và quan lại chủ chiến trong cả nước.
    D.  Sự đồng tình, nhất trí trong hoàng tộc nhà Nguyễn.
Câu 2. Phong trào Cần vương mang tính chất là
    A.  một cuộc cách mạng tư sản.                     

    B.  một cuộc cải cách – duy tân đất nước.        

    C.  một phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân.          

    D.  một phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.
Câu 3. Khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo ?
    A.  Phan Đình Phùng.                                    
B.  Hoàng Hoa Thám.  

    C.  Nguyễn Thiện Thuật.                               
D.  Đinh Công Tráng.
Câu 4. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) mang tính chất là
    A.  một phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.    
   

    B.  một cuộc cải cách – duy tân đất nước.
 

    C.  một cuộc cách mạng tư sản.         

    D.  một phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân.
Câu 5. Sau khi triều Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874), thái độ của nhân dân Bắc Kì như thế nào ?
    A.  Buông xuôi, không đấu tranh chống thực dân Pháp nữa.       
    B.  Bất bình với triều đình và “quyết đánh cả triều lẫn Tây”.        
    C.  Đồng tình với hành động của triều Nguyễn.      
    D.  Phấn khởi trước việc làm của triều đình vì nhờ đó mà quân Pháp rút khỏi Bắc Kì.

Câu 6. Ai là Tổng đốc thành Hà Nội khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần thứ nhất ?

    A.  Phạm Văn Nghị.   B.  Nguyễn Tri Phương.   C.  Hoàng Diệu.   D.  Hoàng Tá Viêm.
Câu 7. Tại trận Cầu Giấy lần hai (1883), viên Tổng chỉ huy quân Pháp nào bị tiêu diệt ?
    A.  Đuy-puy.              B.  Gác-ni-ê.                     C.  Ri-vi-e.            D.  Hácmăng.
Câu 8. Với hai bản hiệp ước 1883 và 1884, Việt Nam đã trở thành một nước
    A.  phong kiến độc lập, có chủ quyền.                   
B.  thuộc địa hoàn toàn.      

    C.  nửa thuộc địa, nửa phong kiến.                        
D.  thuộc địa, nửa phong kiến.
Câu 9. Nguyên nhân cơ bản khiến thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là

    A.  do triều Nguyễn “cấm đạo” và giết hại giáo sĩ người Pháp.      
    B.  vì Việt Nam là nước có vị trí chiến lược quan trọng và giàu có về tài nguyên.             
    C.  do triều Nguyễn cấm các thương nhân người Pháp vào Việt Nam buôn bán.                           
    D.  vì triều Nguyễn không thực hiện Hiệp ước Vécxai đã kí với Pháp.
Câu 10. Đâu không phải là nguyên nhân thực dân Pháp đánh Gia Định sau khi thất bại ở Đà Nẵng ?
    A.  Gia Định là vựa lúa lớn và có vị trí chiến lược quan trọng.     
    B.  Giao thông đường thủy ở đây rất thuận lợi.     
    C.  Từ Gia Định có thể đánh sang Cam-pu-chia một cách dễ dàng.                  
    D.  Ở Gia Định có đội ngũ giáo dân đông đảo, làm nội ứng cho Pháp.                                    
Câu 11. Ai đã chống lệnh triều đình, phất cao lá cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp sau Hiệp ước 1862 ?
    A.  Trương Định.                                        

B.  Nguyễn Trung Trực.             
    C.  Nguyễn Hữu Huân.                               
D.  Nguyễn Tri Phương.
Câu 12. Khi bị giặc bắt đưa đi hành hình, ai đã khảng khái nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” ?

    A.  Nguyễn Trung Trực.                                      
B.  Trương Định.          

    C.  Nguyễn Hữu Huân.                                       
D.  Nguyễn Tri Phương.
Câu 13. Đối tượng chính để thực dân Pháp bắt lính trong những năm 1914 – 1918 là
    A.  công nhân.         B.  nông dân.        C.  tiểu tư sản – trí thức.        D.  tư sản, địa chủ.
Câu 14. Đâu là hình thức đấu tranh của công nhân trong những năm 1914 – 1918 ?
    A.  Đấu tranh kinh tế (đòi tăng lương, giảm giờ làm, ...).          B.  Đấu tranh chính trị.             

    C.  Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động vũ trang.                D.  Đấu tranh vũ trang.
Câu 15. Nguyễn Tất Thành có nguồn gốc xuất thân từ
    A.  gia đình công nhân.                                       
 B.  gia đình dân nghèo thành thị.             

    C.  gia đình nông dân.                                         
 D.  gia đình trí thức yêu nước.
Câu 16. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, để bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước, tư sản và tiểu tư sản đã
    A.  liên minh với công nhân, nông dân cùng chống Pháp.                                        

    B.  bất hợp tác, không đóng các loại thuế cho Pháp.             

    C.  lập cơ quan ngôn luận riêng (như báo Diễn đàn bản xứ, Đại Việt, ...).                                          

    D.  đấu tranh bằng cách không có phản ứng gì.
Câu 17. Điểm nổi bật nhất của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
    A.  xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản.                                        

    B.  phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp diễn ra mạnh mẽ.             

    C.  xuất hiện khuynh hướng cứu nước cách mạng vô sản.                                          

    D.  phong trào yêu nước đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.
Câu 18. Nhân vật nào đại diện cho xu hướng dùng bạo động vũ trang để chống thực dân Pháp ở đầu thế kỉ XX ?
    A.  Phan Châu Trinh.                                        
B.  Phan Bội Châu.             

    C.  Lương Văn Can.                                          
D.  Huỳnh Thúc Kháng.
Câu 19. Phong trào Đông du đã đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học tập ?
    A.  Nước Pháp.       B.  Nước Nga.       C.  Nước Trung Quốc.       D.  Nước Nhật Bản.
Câu 20. Đâu là hạn chế lớn nhất trong con đường cứu nước của Phan Châu Trinh ?
    A.  Dựa vào thực dân Pháp để chống phong kiến.                                        

    B.  Đấu tranh bằng con đường cải cách, ôn hòa.             

    C.  Không thấy được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội là mâu thuẫn dân tộc.                                          

    D.  Không liên kết với các phong trào đấu tranh khác.
Câu 21. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) nổ ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của
    A.  phong trào Duy tân.            B.  những hoạt động của trường Đông Kinh nghĩa thục.

    C.  phong trào Đông du.           D.  những hoạt động của Hội Duy tân.
Câu 22. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong hoàn cảnh nào ?
    A.  Pháp đang lâm vào khủng hoảng kinh tế.                                        

    B.  Phong trào Cần vương đang phát triển mạnh.             

    C.  Sau khi triều đình Huế đầu hàng.                                          

    D.  Pháp đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.
Câu 23. Đâu không phải là nội dung khai thác về kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm 1897 – 1914 ?
    A.  Cướp đoạt ruộng đất của nông dân để lập đồn điền.                                        

    B.  Tập trung vào khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm, ...).             

    C.  Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.                                          

    D.  Xây dựng hệ thống giao thông và cơ sở công nghiệp nhẹ.
Câu 24. Tác động tích cực của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là
    A.  tài nguyên thiên nhiên được khai thác nhiều hơn.                                        

    B.  phương thức sản xuất TBCN từng bước du nhập vào Việt Nam.             

    C.  kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện.                                          

    D.  nhiều trung tâm công nghiệp mọc lên, bộ mặt đất nước thay đổi.
Câu 25. Đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện những lực lượng xã hội mới nào ?
    A.  Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.                    B.  Tư sản, địa chủ, công nhân.             

    C.  Địa chủ, nông dân, công nhân.                    D.  Tư sản, tiểu tư sản, địa chủ.
Câu 26. Công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX chủ yếu có nguồn gốc từ
    A.  nông dân bị mất ruộng đất.                         B.  thợ thủ công bị mất tư liệu sản xuất.             

    C.  địa chủ bị phá sản.                                       D.  viên chức bị thất nghiệp.
Câu 27. Mâu thuẫn chủ yếu, cần giải quyết trước trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là
    A.  mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.                                        

    B.  mâu thuẫn giữa thực dân Pháp với toàn thể dân tộc Việt Nam yêu nước.             

    C.  mâu thuẫn giữa địa chủ với nông dân.                                          

    D.  mâu thuẫn giữa tư bản Pháp với công nhân Việt Nam.
Câu 28. Tính chất của nền kinh tế - xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
    A.  nền kinh tế - xã hội phong kiến.                             B.  nền kinh tế - xã hội tư bản.             

    C.  nền kinh tế - xã hội thuộc địa, nửa phong kiến.     D.  nền kinh tế - xã hội thuộc địa.
III. Phần tự luận (3,0 điểm):  Nêu hoạt động cứu nước tiêu biểu của Phan Bội Châu trong những năm đầu thế kỉ XX. So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh (về khuynh hướng cứu nước và phương pháp đấu tranh).

Phần trả lời tự luận
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	Mã đề
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Họ, tên học sinh: …………………………….………………. Số báo danh: …………..      

I. Phần trả lời trắc nghiệm: (Đánh dấu X vào ô đáp án lựa chọn)
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II. Phần câu hỏi trắc nghiệm (7,0 điểm): (Chọn một đáp án đúng và đủ nhất)
Câu 1. Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong hoàn cảnh nào ?
    A.  Pháp đang lâm vào khủng hoảng kinh tế.                                        

    B.  Phong trào Cần vương đang phát triển mạnh.             

    C.  Sau khi triều đình Huế đầu hàng.                                          

    D.  Pháp đã cơ bản bình định được Việt Nam bằng quân sự.
Câu 2. Đâu không phải là nội dung khai thác về kinh tế của thực dân Pháp ở Việt Nam trong những năm 1897 – 1914 ?
    A.  Cướp đoạt ruộng đất của nông dân để lập đồn điền.                                        

    B.  Tập trung vào khai thác mỏ (than đá, thiếc, kẽm, ...).             

    C.  Đầu tư phát triển công nghiệp nặng.                                          

    D.  Xây dựng hệ thống giao thông và cơ sở công nghiệp nhẹ.
Câu 3. Tác động tích cực của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đến nền kinh tế Việt Nam là
    A.  tài nguyên thiên nhiên được khai thác nhiều hơn.                                        

    B.  phương thức sản xuất TBCN từng bước du nhập vào Việt Nam.             

    C.  kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện.                                          

    D.  nhiều trung tâm công nghiệp mọc lên, bộ mặt đất nước thay đổi.
Câu 4. Đầu thế kỉ XX, ở Việt Nam xuất hiện những lực lượng xã hội mới nào ?
    A.  Tư sản, tiểu tư sản, công nhân.                    B.  Tư sản, địa chủ, công nhân.             

    C.  Địa chủ, nông dân, công nhân.                    D.  Tư sản, tiểu tư sản, địa chủ.
Câu 5. Công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX chủ yếu có nguồn gốc từ
    A.  nông dân bị mất ruộng đất.                         B.  thợ thủ công bị mất tư liệu sản xuất.             

    C.  địa chủ bị phá sản.                                       D.  viên chức bị thất nghiệp.
Câu 6. Mâu thuẫn chủ yếu, cần giải quyết trước trong xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX là
    A.  mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản.                                        

    B.  mâu thuẫn giữa thực dân Pháp với toàn thể dân tộc Việt Nam yêu nước.             

    C.  mâu thuẫn giữa địa chủ với nông dân.                                          

    D.  mâu thuẫn giữa tư bản Pháp với công nhân Việt Nam.
Câu 7. Tính chất của nền kinh tế - xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
    A.  nền kinh tế - xã hội phong kiến.                             B.  nền kinh tế - xã hội tư bản.             

    C.  nền kinh tế - xã hội thuộc địa, nửa phong kiến.     D.  nền kinh tế - xã hội thuộc địa.
Câu 8. Điểm nổi bật nhất của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
    A.  xuất hiện khuynh hướng cứu nước dân chủ tư sản.                                        

    B.  phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp diễn ra mạnh mẽ.             

    C.  xuất hiện khuynh hướng cứu nước cách mạng vô sản.                                          

    D.  phong trào yêu nước đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.
Câu 9. Nhân vật nào đại diện cho xu hướng dùng bạo động vũ trang để chống thực dân Pháp ở đầu thế kỉ XX ?
    A.  Phan Châu Trinh.                                        
B.  Phan Bội Châu.             

    C.  Lương Văn Can.                                          
D.  Huỳnh Thúc Kháng.
Câu 10. Phong trào Đông du đã đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học tập ?
    A.  Nước Pháp.       B.  Nước Nga.       C.  Nước Trung Quốc.       D.  Nước Nhật Bản.
Câu 11. Đâu là hạn chế lớn nhất trong con đường cứu nước của Phan Châu Trinh ?
    A.  Dựa vào thực dân Pháp để chống phong kiến.                                        

    B.  Đấu tranh bằng con đường cải cách, ôn hòa.             

    C.  Không thấy được mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội là mâu thuẫn dân tộc.                                          

    D.  Không liên kết với các phong trào đấu tranh khác.
Câu 12. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908) nổ ra dưới ảnh hưởng trực tiếp của
    A.  phong trào Duy tân.            B.  những hoạt động của trường Đông Kinh nghĩa thục.

    C.  phong trào Đông du.           D.  những hoạt động của Hội Duy tân.
Câu 13. Đối tượng chính để thực dân Pháp bắt lính trong những năm 1914 – 1918 là
    A.  công nhân.         B.  nông dân.        C.  tiểu tư sản – trí thức.        D.  tư sản, địa chủ.
Câu 14. Đâu là hình thức đấu tranh của công nhân trong những năm 1914 – 1918 ?
    A.  Đấu tranh kinh tế (đòi tăng lương, giảm giờ làm, ...).          B.  Đấu tranh chính trị.             

    C.  Đấu tranh kinh tế kết hợp với bạo động vũ trang.                D.  Đấu tranh vũ trang.
Câu 15. Nguyễn Tất Thành có nguồn gốc xuất thân từ
    A.  gia đình công nhân.                                       
 B.  gia đình dân nghèo thành thị.             

    C.  gia đình nông dân.                                         
 D.  gia đình trí thức yêu nước.
Câu 16. Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, để bênh vực quyền lợi về chính trị và kinh tế cho người trong nước, tư sản và tiểu tư sản đã
    A.  liên minh với công nhân, nông dân cùng chống Pháp.                                        

    B.  bất hợp tác, không đóng các loại thuế cho Pháp.             

    C.  lập cơ quan ngôn luận riêng (như báo Diễn đàn bản xứ, Đại Việt, ...).                                          

    D.  đấu tranh bằng cách không có phản ứng gì.
Câu 17. Nguyên nhân cơ bản khiến thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là

    A.  do triều Nguyễn “cấm đạo” và giết hại giáo sĩ người Pháp.      
    B.  vì Việt Nam là nước có vị trí chiến lược quan trọng và giàu có về tài nguyên.             
    C.  do triều Nguyễn cấm các thương nhân người Pháp vào Việt Nam buôn bán.                           
    D.  vì triều Nguyễn không thực hiện Hiệp ước Vécxai đã kí với Pháp.
Câu 18. Đâu không phải là nguyên nhân thực dân Pháp đánh Gia Định sau khi thất bại ở Đà Nẵng ?
    A.  Gia Định là vựa lúa lớn và có vị trí chiến lược quan trọng.     
    B.  Giao thông đường thủy ở đây rất thuận lợi.     
    C.  Từ Gia Định có thể đánh sang Cam-pu-chia một cách dễ dàng.                  
    D.  Ở Gia Định có đội ngũ giáo dân đông đảo, làm nội ứng cho Pháp.                                    
Câu 19. Ai đã chống lệnh triều đình, phất cao lá cờ “Bình Tây Đại nguyên soái”, lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp sau Hiệp ước 1862 ?
    A.  Trương Định.                                        

B.  Nguyễn Trung Trực.             
    C.  Nguyễn Hữu Huân.                               
D.  Nguyễn Tri Phương.
Câu 20. Khi bị giặc bắt đưa đi hành hình, ai đã khảng khái nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” ?

    A.  Nguyễn Trung Trực.                                      
B.  Trương Định.          

    C.  Nguyễn Hữu Huân.                                       
D.  Nguyễn Tri Phương.
Câu 21. Sau khi triều Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874), thái độ của nhân dân Bắc Kì như thế nào ?
    A.  Buông xuôi, không đấu tranh chống thực dân Pháp nữa.       
    B.  Bất bình với triều đình và “quyết đánh cả triều lẫn Tây”.        
    C.  Đồng tình với hành động của triều Nguyễn.      
    D.  Phấn khởi trước việc làm của triều đình vì nhờ đó mà quân Pháp rút khỏi Bắc Kì.

Câu 22. Ai là Tổng đốc thành Hà Nội khi Pháp đánh ra Bắc Kì lần thứ nhất ?

    A.  Phạm Văn Nghị.   B.  Nguyễn Tri Phương.   C.  Hoàng Diệu.   D.  Hoàng Tá Viêm.
Câu 23. Tại trận Cầu Giấy lần hai (1883), viên Tổng chỉ huy quân Pháp nào bị tiêu diệt ?
    A.  Đuy-puy.              B.  Gác-ni-ê.                     C.  Ri-vi-e.            D.  Hácmăng.
Câu 24. Với hai bản hiệp ước 1883 và 1884, Việt Nam đã trở thành một nước
    A.  phong kiến độc lập, có chủ quyền.                   
B.  thuộc địa hoàn toàn.      

    C.  nửa thuộc địa, nửa phong kiến.                        
D.  thuộc địa, nửa phong kiến.
Câu 25. Dựa trên cơ sở nào mà phái chủ chiến tổ chức phản công quân Pháp và phát động phong trào Cần vương ?
    A.  Thực dân Pháp đang gặp phải những khó khăn. 
    B.  Sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh.
    C.  Sự ủng hộ của nhân dân và quan lại chủ chiến trong cả nước.
    D.  Sự đồng tình, nhất trí trong hoàng tộc nhà Nguyễn.
Câu 26. Phong trào Cần vương mang tính chất là
    A.  một cuộc cách mạng tư sản.                     

    B.  một cuộc cải cách – duy tân đất nước.        

    C.  một phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân.          

    D.  một phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.
Câu 27. Khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo ?
    A.  Phan Đình Phùng.                                    
B.  Hoàng Hoa Thám.  

    C.  Nguyễn Thiện Thuật.                               
D.  Đinh Công Tráng.
Câu 28. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) mang tính chất là
    A.  một phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.    
   

    B.  một cuộc cải cách – duy tân đất nước.
 

    C.  một cuộc cách mạng tư sản.         

    D.  một phong trào đấu tranh tự vệ của nhân dân.
III. Phần tự luận (3,0 điểm):  Nêu hoạt động cứu nước tiêu biểu của Phan Bội Châu trong những năm đầu thế kỉ XX. So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh (về khuynh hướng cứu nước và phương pháp đấu tranh).

Phần trả lời tự luận
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ĐÁP ÁN
I. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm):
  1. Mã đề 111:
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  2. Mã đề 112:
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  3. Mã đề 113:
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  4. Mã đề 114:
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II. Phần tự luận (3,0 điểm):
  1) Hoạt động cứu nước tiêu biểu của Phan Bội Châu trong những năm đầu thế kỉ XX: (1,5 điểm)
 - Năm 1904, lập Hội Duy tân, chủ trương đánh Pháp giành độc lập, thiết lập một chính thể quân chủ lập hiến. (0,5 điểm)
 - Từ năm 1905 đến năm 1908, phát động phong trào Đông du, đưa thanh niên sang Nhật Bản học tập. (0,5 điểm)
 - Năm 1912, thành lập Việt Nam Quang phục hội với mục tiêu đánh Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa Dân quốc Việt Nam. (0,5 điểm)
  2) So sánh con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh: (1,5 điểm)
	Nội dung
	Phan Bội Châu
	Phan Châu Trinh

	Khuynh hướng cứu nước

(0,5 điểm)
	Đều cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

	Phương pháp đấu tranh

(1,0 điểm)
	Dùng bạo động vũ trang đánh Pháp, giành độc lập.
	Đấu tranh ôn hòa thông qua cải cách về kinh tế, văn hóa – xã hội.


---------- Hết ----------
